
(để phối hợp); 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Số:            /QĐ-BVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Hà Nội, ngày       tháng 10 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt danh sách học viên tham gia Lớp tập huấn nâng cao năng lực  

về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số và xây dựng  

mô hình bảo tồn, phát huy nghệ thuật “múa xòe, múa sạp” dân tộc Thái  

trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Điện Biên 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 6 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức xây dựng mô hình bảo 

tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn 

với xây dựng nông thôn mới; 

Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 7 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tập huấn nâng cao năng 

lực về công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số gắn với xây 

dựng nông thôn mới năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 1659/SVHTTDL-NVVH ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về việc cử thành viên BTC và học viên 

tham gia tập huấn và xây dựng mô hình bảo tồn và phát huy nghệ thuật “múa xòe, 

múa sạp” dân tộc Thái trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Điện Biên; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh sách học viên (là đối tượng không hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước) tham gia Lớp tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo tồn, 

phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số và xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy 

nghệ thuật “múa xòe, múa sạp” dân tộc Thái trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh 

Điện Biên theo Danh sách ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Kinh phí đi lại, ăn, nghỉ của nghệ nhân và học viên trích từ ngân 

sách Trung ương năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc 

qua Văn phòng Bộ và nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ 

trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- TT. Trịnh Thị Thuỷ; 

- SVHTTDL tỉnh Điện Biên 

- UBND huyện Tuần Giáo 

- Lưu: VT, Vụ VHDT, M(10). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

Trịnh Thị Thuỷ 



DANH SÁCH 

Học viên tham gia Lớp tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo tồn, phát huy 

bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số và xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy  

nghệ thuật “múa xòe, múa sạp” dân tộc Thái trong xây dựng nông thôn mới  

tại tỉnh Điện Biên 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BVHTTDL ngày      tháng 10 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1  Lò Thị Nhính Xóm huổi Lóng, xã  Mùn Chung  

2  Quàng Thị Xuân Bản Chiềng Ban, xã Mùn Chung  

3  Cà Thị Văn Bản Huổi Lóng, xã Mùn Chung  

4  Cà Thị Hưng Bản Huổi Lóng, xã Mùn Chung  

5  Lường Thị Đỉnh  Bản Vánh 2, xã Chiềng Đông  

6  Lò Thị Bích  Bản Vánh 3, xã Chiềng Đông  

7  Quàng Thị Hưng Bản Phang, xã Chiềng Đông  

8  Lò Thị Xiếm  Bản Cộng, xã Chiềng Đông  

9  Lò Thị Nhàn Bản Ten, xã Quài Nưa  

10  Lò Văn Luyến Bản Ten, xã Quài Nưa  

11  Lò Thị Mùi Bản Chăn, xã Quài Nưa  

12  Tòng Thị Lả Bản Pha Nàng, xã Quài Nưa  

13  Lường Thị Lả Bản Nà Sáy I, xã Nà Sáy  

14  Lò Thị Xông  Bản Hả Nà Sáy, xã Nà Sáy  

15  Cà Thị Doan  Bản Hả Nà Sáy, xã Nà Sáy  

16  Cà Thị Lả Bản Hả Nà Sáy, xã Nà Sáy  

17  Lò Văn Thuận Bản Hốc Chửn, xã  Mường Thín  

18  Lò Thị Vinh  Bản Hốc Chửn ,xã  Mường Thín  

19  Lò Văn Khơi Bản Thín A , xã Mường Thín  

20  Lò Văn Thân Bản Thín B, xã Mường Thín  

21  Lò Thị Thiên Bản Cá, xã Quài Cang  

22  Lò thị Thanh Bản Sái Ngoài, xã Quài Cang  

23  Quàng Thị bắc Bản Phung, xã Quài Cang  

24  Lò Thị Hợp Bản Phủ, xã Quài Cang  

25  Quàng Thị Thanh Bản Cuông, xã Quài Cang  
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26  Lò Văn Sương Bản Hiệu, xã Chiềng Sinh  

27  Lường Văn Ức  Bản Che Phai 2, xã Chiềng Sinh  

28  Lường Thị Dung Bản Dửn, xã Chiềng Sinh  

29  Quàng văn Yêu  Bản Hiệu, xã Chiềng Sinh  

30  Lò Văn Bương Bản Ly Xôm, xã Chiềng Sinh  

31  Lò Văn Chính  Bản Kép, xã Chiềng Sinh  

32  Lò Văn Nước  Bản Che Phai 2, xã Chiềng Sinh  

33  Lường Văn Hoài  Bản Che Phai 1, xã Chiềng Sinh  

34  Bạc Thị San Bản Ta Cơn, xã Chiềng Sinh  

35  Lò Thị Thêm Bản Bánh, xã Chiềng Đông  

36  Lò Thị Hảo Bản Băng, xã Quài Tở  

37  Lò Thị Dung Bản Băng, xã Quài Tở  

38  Lò Thị Sao  Bản Hới, xã Quài Tở  

39  Bản Băng Quài Tở Bản Lé Xôm, xã Quài Tở  

40  Lò Thị Mây Bản Lé Xôm, xã Quài Tở  

41  Lường Thị Thêm Bản Lé Xôm, xã Quài Tở  

42  Lường Thị Quyết  Bản Băng Ban, xã Quài Tở  

43  Lường Thị Dung Bản Băng Ban, xã Quài Tở  

44  Cà Thị Thoa Bản Băng Ban, xã Quài Tở  

45  Quàng Thị Nụ  Bản Lúm, xã Mường Mùn  

46  Đinh Thị Lý  Bản Mường1, xã Mường Mùn  

47  Quàng Thị Thoan Bản Ta Pao, xã Mường Mùn  

48  Lò Thị Oai Bản Nà Chua, xã Mường Mùn  

49  Lành Thị KHoan Bản Xuân Tươi, xã Mường Mùn  

50  Lường Văn Lai Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

51  Lường Văn Khuynh Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

52  Lò Thị Thoa Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

53  Tòng Thị Nơi Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

54  Lò Văn Thanh (A) Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  
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55  Lường Văn Khôm Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

56  Bạc Cầm Đức Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

57  Lò Thị Thim Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

58  Lường Văn Tinh Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

59  Quàng Văn Hiến Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

60  Bạc Cầm Thương Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

61  Bạc Cầm Ngân Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

62  Lò Văn Thanh (P) Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

63  Quàng Văn Tương Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

64  Bạc Cầm Như Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

65  Quàng Văn Thanh Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

66  Bạc Cầm Nguyến Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

67  Lò Văn Sỷ Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

68  Lường Thị Hà Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

69  Lò Văn Tính Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

70  Lường Văn Phanh Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

71  Lường Văn Quỳnh Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

72  Quàng Văn Nhân Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

73  Lường Văn Kiếu Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

74  Bạc Thị Ún Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

75  Bạc Cầm Thỉnh Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

76  Bạc Cầm Chương Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

77  Bạc Cầm Tuân Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

78  Bạc Cầm Xoan Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

79  Bạc Cầm Hồng Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

80  Chìu Xuân Quế Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

81  Lò Thị Định Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

82  Lường Văn Tiêng Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  
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83  Lường Thị Nga Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

84  Bạc Thị Thim Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

85  Bạc Cầm Minh Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

86  Lường Văn Bóng Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

87  Lường Thị Dung Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

88  Bạc Cầm Quyết Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

89  Quàng Thị Lanh Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  

90  Lò Thị Thoa Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo  
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DANH SÁCH 

Nghệ nhân, học viên tham gia xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy  

nghệ thuật “múa xòe, múa sạp” dân tộc Thái trong xây dựng  

nông thôn mới tại tỉnh Điện Biên  

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BVHTTDL ngày      tháng 10 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1  Lù Thị Hiền 
Bản Noong Chứn, phường Nam Thanh, 

TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
Nghệ nhân 

2  Lò Thị Xiên 
Bản Có Cáng, phường Nam Thanh, TP 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
Nghệ nhân 

3  Nguyễn Thị Thanh Hương 
Tổ 5, phường Thanh Bình, TP Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
Nghệ nhân 

4  Lường Văn Lai Bản Chiềng Khoang  

5  Lường Văn Khuynh Bản Chiềng Khoang  

6  Lò Thị Thoa Bản Chiềng Khoang  

7  Tòng Thị Nơi Bản Chiềng Khoang  

8  Lò Văn Thanh (A) Bản Chiềng Khoang  

9  Lường Văn Khôm Bản Chiềng Khoang  

10  Bạc Cầm Đức Bản Chiềng Khoang  

11  Lò Thị Thim Bản Chiềng Khoang  

12  Lường Văn Tinh Bản Chiềng Khoang  

13  Quàng Văn Hiến Bản Chiềng Khoang  

14  Bạc Cầm Thương Bản Chiềng Khoang  

15  Bạc Cầm Ngân Bản Chiềng Khoang  

16  Lò Văn Thanh (P) Bản Chiềng Khoang  

17  Quàng Văn Tương Bản Chiềng Khoang  

18  Bạc Cầm Như Bản Chiềng Khoang  

19  Quàng Văn Thanh Bản Chiềng Khoang  

20  Bạc Cầm Nguyến Bản Chiềng Khoang  

21  Lò Văn Sỷ Bản Chiềng Khoang  
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22  Lường Thị Hà Bản Chiềng Khoang  

23  Lò Văn Tính Bản Chiềng Khoang  

24  Lường Văn Phanh Bản Chiềng Khoang  

25  Lường Văn Quỳnh Bản Chiềng Khoang  

26  Quàng Văn Nhân Bản Chiềng Khoang  

27  Lường Văn Kiếu Bản Chiềng Khoang  

28  Bạc Thị Ún Bản Chiềng Khoang  

29  Bạc Cầm Thỉnh Bản Chiềng Khoang  

30  Bạc Cầm Chương Bản Chiềng Khoang  

31  Bạc Cầm Tuân Bản Chiềng Khoang  

32  Bạc Cầm Xoan Bản Chiềng Khoang  

33  Bạc Cầm Hồng Bản Chiềng Khoang  

34  Chìu Xuân Quế Bản Chiềng Khoang  

35  Lò Thị Định Bản Chiềng Khoang  

36  Lường Văn Tiêng Bản Chiềng Khoang  

37  Lường Thị Nga Bản Chiềng Khoang  

38  Bạc Thị Thim Bản Chiềng Khoang  

39  Bạc Cầm Minh Bản Chiềng Khoang  

40  Lường Văn Bóng Bản Chiềng Khoang  

41  Lường Thị Dung Bản Chiềng Khoang  

42  Bạc Cầm Quyết Bản Chiềng Khoang  

43  Quàng Thị Lanh Bản Chiềng Khoang  
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